
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 

  S :            /QĐ-UBND          n    n   n           t  n          n m 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố t ủ tục  à   c í     i b  của các cơ qua  

 hành chí     à  ƣớc trong  ĩ   v c Vă   óa cơ sở, Mỹ t uật 

 t u c    m vi c ức  ă g quả   ý của Sở Vă   óa và T ể t a  
 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

C n cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 n m 2015; 

Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 

c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 n m 2019;  

C n cứ Qu ết đ n  số 1085/Q -TT  n    15 t  n  9 n m 2022 của T ủ 

tướn  C ín  p ủ ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  c ín  

nội bộ tron   ệ t ốn    n  c ín  n   nước  iai đoạn 2022-2025;  

 C n cứ Qu ết đ n  số 787/Q - VHTTDL n    31 t  n  3 n m 2023 của 

 ộ trưởn   ộ V n  óa  T ể t ao v  Du l c  về việc côn  bố t ủ tục   n  c ín  

nội bộ tron   ệ t ốn    n  c ín  n   nước t uộc p ạm vi c ức n n  quản lý 

của  ộ V n  óa  T ể t ao v  Du l c  v  Qu ết đ n  191/QÐ-BVHTTDL ngày 23 

t  n  01 n m 2024 của  ộ trưởn   ộ V n  óa  T ể t ao v  Du l c  côn  bố t ủ 

tục   n  c ín  nội bộ mới tron   ệ t ốn    n  c ín  n   nước lĩn  vực V n 

 óa t uộc p ạm vi c ức n n  quản lý của  ộ V n  óa  T ể t ao v  Du l c ; 

 C n cứ Qu ết đ n  số 3973/Q -U  D n    29 t  n  11 n m 2022 của 

   ban n  n d n t n  ban   n  Kế  oạc  r  so t  đơn  iản  óa t ủ tục   n  

c ín  nội bộ của c c cơ quan   n  c ín  n   nước t n    n    n   iai đoạn 

2022 - 2025;  

 T ực  iện Côn  v n số 5990/VPCP-KSTT n    22 t  n  8 n m 2024 của 

V n p òn  C ín  p ủ về việc côn  bố  r  so t  đơn  iản  o  t ủ tục   n  c ín  

nội bộ;  

T eo đề n    của Gi m đốc Sở V n  óa v  T ể t ao tại Tờ tr n  số 

2750/TTr-SVHTT  ngày 05 tháng 11 n m 2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công b  09 thủ tục hành chính nội bộ của các cơ quan hành chính 

nhà nước trong lĩnh vực Văn hóa cơ sở, Mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Sở Văn hóa và Thể thao (có Phụ lục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 



 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Sở Văn hóa 

và Thể thao, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thị xã, thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và 

các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 
 

Nơi nhận:     
- Như Điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- TT THCB, TTPVHCC, P HCTC; 

- Lưu: VT, K8, KSTT
(c)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lâm Hải Gia g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

P ụ  ục 

DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ CỦA  

CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC TRONG LĨNH VỰC 

 VĂN HÓA CƠ SỞ, MỸ THUẬT THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG 

 QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO   

(Ban hành kèm t eo Qu ết đ n  số           Q -UBND ngày     tháng      n m 2024 

của C ủ t c     ban n  n d n t n )  

 

    

PHẦN I.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ   

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC (08 TTHC) 

 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c 
Cơ qua  t  c 

 iệ  

I 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH (05 TTHC) 

1 
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” 

Văn hóa cơ 

sở 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

2 
Xét công nhận thị xã, thành ph  thuộc tỉnh 

đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Văn hóa cơ 

sở 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

3 
Xét công nhận lại thị xã, thành ph  thuộc 

tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. 

Văn hóa cơ 

sở 
Sở Văn hóa và 

Thể thao 

4 
Phê duyệt quy hoạch tượng đài, tranh hoành 

tráng cấp tỉnh. 
Mỹ thuật 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

5 
Điều chỉnh quy hoạch tượng đài, tranh hoành 

tráng cấp tỉnh. 
Mỹ thuật 

Sở Văn hóa và 

Thể thao 

II 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN (03 TTHC) 

1 
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  

văn hóa” 

Văn hóa cơ 

sở 

Phòng Văn hóa – 

Thông tin cấp 

huyện  

2 

Xét công nhận “Phường, Thị trấn đạt chuẩn 

đô thị văn minh”. 

 

Văn hóa cơ 

sở 

Phòng Văn hóa – 

Thông tin cấp 

huyện  

3 Xét công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt 
Văn hóa cơ 

sở Phòng Văn hóa – 



 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c 
Cơ qua  t  c 

 iệ  

chuẩn đô thị văn minh”. Thông tin cấp 

huyện  

 Tổng c ng: 08 TTHC   

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỪNG CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ (01 TTHC) 
 

STT Tê  t ủ tục  à   c í   Lĩ   v c 
Cơ qua  t  c 

 iệ  

1 
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa” 

Văn hóa 

 cơ sở 

Ủy ban nhân 

dân cấp xã 

 Tổ g c  g: 01 TTHC   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PHẦN II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH 

CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP TỈNH (05 TTHC) 

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

1. Thủ tục xét tặng danh hiệu “Xã,   ƣờng, thị trấn tiêu biểu” 

a) Trì   t  t  c  iệ : 

- Ủy ban nhân dân cấp xã gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh 

hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” đến Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- UBND cấp huyện tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng cùng cấp 

để đánh giá, quyết định danh sách xã, phường, thị trấn đủ điều kiện đề nghị xét 

tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; công khai trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân 

trong thời hạn 10 ngày. 

- UBND cấp huyện lập hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch UBND tỉnh quyết định tặng danh hiệu (Mẫu s  12 của Phụ lục IV kèm theo 

Nghị định s  86/2023/NĐ-CP) và bằng chứng nhận “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

b) Các  t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu 

điện đến Sở Văn hóa và Thể thao. 

c)Thành p ầ   ồ sơ: 

 Ủy ban nhân dân cấp huyện lập hồ sơ bao gồm:  

+ Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

+ Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

+ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 - S  lượng hồ sơ: Không quy định 

 d) T ời     giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

 đ) Đối tƣợ g t  c  iệ : Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 e) Cơ qua  giải quyết: 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao.  

 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 g) Kết quả giải quyết: Quyết định tặng danh hiệu và bằng chứng nhận 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 h) P í,  ệ   í: Không quy định. 

 i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 



 

(theo Mẫu s  07 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-

CP). 

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” (theo Mẫu s  08 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  

86/2023/NĐ-CP). 

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” (theo 

Mẫu s  09 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-CP). 

 k) Yêu cầu, điều kiệ : K ô g quy đị   

 l) Că  cứ   á   ý: 

- Luật Thi đua, khen thưởng; 

- Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu”. 

- Quyết định s  23/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 ban hành Quy định 

chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 07 

ỦY BAN NHÂN DÂN    

        HUYỆN/THỊ XÃ ………. 
____________

 

S :        /TTr-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
__________________________________________

 

……….(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề  g ị xét tặ g da    iệu  

“Xã,   ƣờ g, t ị trấ  tiêu biểu”  ăm ….(2)…. 
____________ 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định s  23/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 ban hành Quy 

định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

Xét thành tích của xã/phường/thị trấn ….(3)….. và Biên bản họp xét tặng 

danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm …(2).. ngày … tháng … năm … 

của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện/thị xã/thành ph  thuộc tỉnh……..(4) 

………, 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh …(5)… xét tặng danh hiệu 

“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm … (2) cho các đơn vị có tên sau đây: 

 

STT Tên xã/  ƣờ g/t ị trấ  Thành tích 

   

   

(Kèm t eo Tờ tr n :  iên bản  ọp Hội đồn  T i đua - K en t ưởn  v  kết 

quả bỏ p iếu của đơn v  tr n  k en;b o c o t  n  tíc ). 

 

Nơi nhận: 
- UBND …; 

- Ban TĐKT …;  

- Lưu: VT, …(..). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN …(4)… 

CHỦ TỊCH 
(Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 

 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn được xét tặng danh hiệu văn hóa. 

(4) Tên quận/huyện/thị xã/thành ph  thuộc tỉnh đề nghị.  

(5) Tên tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương ban hành quyết định tặng danh hiệu văn hóa.



 

                                                                                                  Mẫu số 08 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN     

XÃ/PHƢỜNG/THỊ 

TRẤN …(3)… 
_____________

 

S :       /BC-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
____________________________________

 

…(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
Đ t da    iệu “Xã,   ƣờ g, t ị trấ  tiêu biểu”  ăm ….(2)…. 

_____________ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành ph   …(4)… 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định s  23/2024/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2024 ban 

hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh Bình Định; 

Xã/Phường/Thị trấn ….(3)…. báo cáo những thành tích đã đạt được trong 

năm …(2)…, cụ thể như sau: 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình, thuận lợi, khó khăn của xã/phường/thị trấn 

…(3)… đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm …(2) … 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu rõ những thành tích xã/phường/thị trấn …(3)… đạt được trong năm 

…(2)… theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

 

Nơi nhận: 
- UBND …; 

- HĐ TĐKT …;  

- Lưu: VT, … 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN 

…. (4) … 

CHỦ TỊCH 
(Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 

 

 

 

 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên xã/phường/thị trấn được xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(4) Tên quận/huyện/thị xã/thành ph  thuộc tỉnh đề nghị.  

(5) Tên tỉnh, thành ph  trực thuộc trung ương 



 

Mẫu số 09 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
_____________________________________

 

….(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

BIÊN BẢN HỌP 

H i đồ g t i đua  uyệ /t ị xã/t à     ố …………. 

về việc xét, đề  g ị tặ g da    iệu “Xã,   ƣờ g, t ị trấ  tiêu biểu”  

Năm...(2) …. 
___________ 

 

Thời gian: ………… giờ ………. phút, ngày ....tháng ....năm …………… 

Địa điểm: …………(5)…… ……………………………………………… 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận/huyện/thị xã/thành ph  ….(3)….. 

tiến hành họp bình xét, đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” năm …(2)…. 

Chủ trì cuộc họp:…………… …………………………………. 

Thư ký cuộc họp: …………………………………………………. 

Các thành viên tham dự (vắng…….), gồm: 

1. …………………………… Chức vụ:…………………………….; 

2. ………………………………… Chức vụ:…………………………….; 

.……………………………………  Chức vụ:……………………………..; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận/huyện/thị xã 

….(3)………phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của các xã, 

phường, thị trấn đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

năm …(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu 

kín).Kết quả:…% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận/huyện/thị xã/thành ph  …. (3) … trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh/thành 

ph  … (4)…ban hành quyết định tặng danh hiệu“Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” 

năm ..(2) cho các các đơn vị có tên sau: 

STT Xã,   ƣờ g, t ị trấ  Thành tích 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm… 

 

 THƢ KÝ 

(Ký    i rõ  ọ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký    i rõ  ọ tên) 
 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 

(3) Tên quận/huyện/thị xã/thành ph  đề nghị. 

(4) Tên tỉnh/thành ph  ban hành quyết định tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 
(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 



 

2. Thủ tục xét công nhận thị xã, thành phố thu c tỉnh đ t chuẩ  đô t ị 

vă  mi   

a) Trì   t  t  c  iệ : 

- Ủy ban nhân dân thị xã, thành ph  thuộc tỉnh tổ chức tự đánh giá kết quả 

thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Ủy ban nhân dân thị xã, thành ph  thuộc tỉnh lập hồ sơ theo quy định tại 

Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận thị xã, 

thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng). 

- Thành viên của Hội đồng bao gồm: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch là Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Sở Xây dựng là Phó 

Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh, sở, ban, 

ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức 

họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô 

thị văn minh. 

Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên s  thành viên Hội đồng 

có mặt. 

Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị xét, công nhận khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội đồng 

dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết 

định. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận thị xã, thành ph  

thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận phải có văn 

bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Giấy công nhận thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh 

thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định s  04/2022/QĐ-TTg . 

b) Các  t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện cho 

Sở Văn hóa và Thể thao.  

        c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

Thị xã, thành ph  thuộc tỉnh nơi đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn 

minh lập hồ sơ bao gồm: 



 

(1) Tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

(2) Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh. 

(3) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam thị xã, thành ph  

thuộc tỉnh về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh của người dân. 

(4) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam quận, thị xã, thành 

ph  thuộc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô 

thị văn minh. 

(5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 

- S  lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) T ời     giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. 

Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  TTHC: Ủy ban nhân dân thị xã, thành ph  thuộc 

tỉnh. 

e) Cơ qua  giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các sở, ban, ngành có liên quan của 

tỉnh. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: 

Quyết định và Giấy công nhận thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô 

thị văn minh. 

h) P í,  ệ   í: Không quy định. 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: 

Điều kiện xét công nhận thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn 

minh. 

-  Có đăng ký thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Đạt các tiêu chí tại khoản 1 Điều 10 (nội dung đánh giá theo quy định tại 

Phụ lục II kèm theo Quy định tại Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg). 

- Thời gian đăng ký: 02 năm, đ i với công nhận lần đầu. 

- Có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận đạt chuẩn đô thị 

văn minh. 

- Có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới. 



 

k) Că  cứ   á   ý của TTHC: 

 Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.  

3. T ủ tục xét, cô g   ậ    i t ị xã, t à     ố t u c tỉ   đ t c uẩ  

đô t ị vă  mi  . 

a) Trì   t  t  c  iệ : 

- Ủy ban nhân dân thị xã, thành ph  thuộc tỉnh tổ chức tự đánh giá kết quả 

thực hiện các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn minh. 

- Ủy ban nhân dân thị xã, thành ph  thuộc tỉnh lập hồ sơ theo quy định tại 

Điều 12 Quy định ban hành kèm theo Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận lại thị 

xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng). 

- Thành viên của Hội đồng bao gồm: 

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Phó Chủ tịch là Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao, lãnh đạo Sở Xây dựng là 

Phó Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam tỉnh, sở, ban, 

ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức 

họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận lại quận, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 

Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên s  thành viên Hội đồng 

có mặt. 

Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ 

sơ đề nghị xét, công nhận lại khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội 

đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận lại thị xã, thành ph  

thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không không công nhận lại 

phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Giấy công nhận lại thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn 

minh thực hiện theo mẫu tại Phụ lục IV kèm theo Quy định ban hành kèm theo 

Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg . 

b) Các  t ức t  c  iệ : Nộp trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện cho 

Sở Văn hóa và Thể thao. 

c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 



 

- Thành phần hồ sơ: 

Thị xã, thành ph  thuộc tỉnh nơi đề nghị công nhận lại đạt chuẩn đô thị 

văn minh lập hồ sơ bao gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh. 

(2) Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh. 

(3) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam thị xã, thành ph  

thuộc tỉnh về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận lại đạt 

chuẩn đô thị văn minh của người dân. 

(4) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam quận, thị xã, thành 

ph  thuộc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô 

thị văn minh. 

(5) Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định. 

- S  lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) T ời     giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  TTHC: Ủy ban nhân dân thị xã, thành ph  thuộc 

tỉnh. 

e) Cơ qua  giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

- Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Các sở, ban, ngành có liên quan của 

tỉnh. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: 

Quyết định và Giấy công nhận lại quận, thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt 

chuẩn đô thị văn minh. 

h) Phí,  ệ   í: Không quy định. 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: 

Điều kiện xét công nhận lại thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị 

văn minh. 

(1) Có đăng ký thị xã, thành ph  thuộc tỉnh đạt chuẩn đô thị văn minh với 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

(2) Đạt các tiêu chí tại khoản 1 Điều 10 (nội dung đánh giá theo quy định 

tại Phụ lục II kèm theo Quy định tại Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg). 

(3) Thời gian đăng ký: 05 năm, đ i với công nhận lại. 

(4) Có 100% phường, thị trấn trực thuộc được công nhận lại đạt chuẩn đô 

thị văn minh. 



 

(5) Có 100% xã trực thuộc (nếu có) được công nhận lại đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

l) Că  cứ   á   ý của TTHC: 

 Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công 

nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

II. LĨNH VỰC MỸ THUẬT 

1. T ủ tục P ê duyệt quy    c  tƣợ g đài, tra     à   trá g cấ  

tỉ   

a) Trình t  t  c  iệ : 

- Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh. 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch. 

- Trường hợp đặc biệt phải kéo dài thời gian phê duyệt quy hoạch thì trong   

thời hạn t i đa 30 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch. 

b) Cách thức th c hiện: Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến 

Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

c) Thành phần, số  ƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Tờ trình; 

(2) Thuyết minh nội dung quy hoạch và dự thảo Quyết định phê duyệt quy 

hoạch; 

(3) Bản sao ý kiến đồng ý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đ i với quy 

hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh (Quy hoạch có nội dung cơ bản: Sự cần 

thiết lập quy hoạch; Căn cứ lập quy hoạch; Quan điểm và nguyên tắc; Mục tiêu 

quy hoạch; Các tiêu chí nội dung, nghệ thuật, kỹ thuật, kiến trúc, quy mô quy 

hoạch; Giải pháp thực hiện quy hoạch; Tổ chức thực hiện quy hoạch). 

- S  lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) Thời h n giải quyết: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban  

nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch. 

- Trường hợp đặc biệt phải kéo dài thời gian phê duyệt quy hoạch thì trong  

thời hạn t i đa 30 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch. 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 



 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: 

Văn bản phê duyệt quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Phí,  ệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện th c hiện TTHC: Không quy định. 

l) Că  cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định s  113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 

về hoạt động mỹ thuật. 

2. T ủ tục điều c ỉ   quy    c  tƣợ g đài, tranh hoành tráng tỉ   

a) Trình t  t  c  iệ : 

 - Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch tượng đài, tranh hoành tráng tỉnh. 

 - Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. 

 - Trường hợp đặc biệt phải kéo dài thời gian phê duyệt điều chỉnh quy hoạch  

thì trong thời hạn t i đa 30 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh  quy 

hoạch. 

b) Cách thức th c hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số  ƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

(1) Tờ trình; 

 (2) Đề cương đề án công trình bao gồm: Sự cần thiết phải điều chỉnh 

quy hoạch, nội dung tượng đài, tranh hoành tráng, địa điểm xây dựng, dự kiến 

quy mô, chất liệu, hình thức đầu tư, dự kiến tổng mức đầu tư, nguồn v n và 

thời gian thực hiện. 

- S  lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời     giải quyết: 

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch. 

- Trường hợp đặc biệt phải kéo dài thời gian phê duyệt điều chỉnh quy hoạch  

thì trong thời hạn t i đa 30 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh  quy 

hoạch. 

đ) Đ i tượng thực hiện TTHC:  Sở Văn hóa và Thể thao 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa và Thể thao. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: 



 

Văn bản phê duyệt điều chỉnh quy hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

h) Phí,  ệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ k ai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: Không quy định. 

l) Că  cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định s  113/2013/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ       

về hoạt động mỹ thuật. Có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2013. 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ GIỮA CÁC CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

1. T ủ tục xét tặ g da    iệu “T ô , tổ dâ    ố vă   óa” 

a) Trì   t  t  c  iệ : 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân ph  gửi Báo cáo thành tích đề nghị xét 

tặng danh hiệu thi đua đến Ủy ban nhân dân cấp xã.  

- Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức họp Hội đồng thi đua - khen thưởng 

cùng cấp để đánh giá, quyết định danh sách thôn, tổ dân ph  đủ điều kiện đề 

nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”; công khai trên trang thông 

tin điện tử của đơn vị hoặc các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân 

trong thời hạn 10 ngày;  

- Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị 

định s  86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tặng danh hiệu (Mẫu s  11 của Phụ 

lục IV kèm theo Nghị định này) và bằng chứng nhận “Thôn, tổ dân ph  văn 

hóa”.  

b) Các  t ức t  c  iệ : Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu 

điện cho Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện.  

c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ bao gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”.  

(2) Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn 

hóa”. 

(3) Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”.  

- S  lượng hồ sơ: Không quy định.  

d) T ời     giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ qua  giải quyết TTHC:  



 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa – Thông tin cấp 

huyện. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định và bằng chứng nhận “Thôn, tổ 

dân ph  văn hóa”. 

h) P í,  ệ   í: Không quy định 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ k ai: 

- Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” (theo 

Mẫu s  04 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 

07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).  

- Báo cáo thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn 

hóa” (theo Mẫu s  05 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  

86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ). 

 - Biên bản họp bình xét danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” (theo Mẫu 

s  06 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 

tháng 12 năm 2023 của Chính phủ).  

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: Không quy định. 

l) Că  cứ   á   ý của TTHC:  

- Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu. 

- Quyết định s  23/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 ban hành Quy định 

chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 

“Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 04 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN 

…(4)….. 
_____________

 

S :        /TTr-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
____________________________________________

 

….(1)….   n    …. t  n  …. n m … 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề  g ị xét tặ g da    iệu  

“T ô , tổ dâ    ố vă   óa”  ăm ….(2)…. 
___________ 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định s  .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định s  23/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 ban hành Quy 

định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

Xét thành tích của Thôn/Tổ dân ph  ….(3)….. và Biên bản họp xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” năm …(2).. ngày … tháng … năm … của 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Xã/Phường/Thị trấn……..(4) ………, 

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận/Huyện/Thị xã/thành ph  

thuộc tỉnh ……(5)…. xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” năm … 

(2)... cho các đơn vị có tên sau đây: 

 

STT Tên t ô /tổ dâ    ố Thành tích 

   

   

(Kèm t eo Tờ tr n :  iên bản  ọp Hội đồn  T i đua - K en t ưởn  v  kết 

quả bỏ p iếu của đơn v  tr n  k en;báo cáo thành tích). 

 

Nơi nhận: 
- UBND …; 

- Ban TDKT …;  

- Lưu: VT, …(..). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƢỜNG/ 

THỊ TRẤN … 

CHỦ TỊCH 
(Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 

 

Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”. 
(3) Tên thôn/tổ dân ph  được tặng danh hiệu văn hóa. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn đề nghị. 

(5) Tên quận/huyện/thị xã/thành ph  thuộc tỉnh ban hành quyết định tặng danh hiệu văn hóa. 
(6) Tên tỉnh/thành ph  trực thuộc trung ương. 



 

Mẫu số 05 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

…(4)….. 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ …(3).. 
____________ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
 

….(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH 
Đ t da    iệu “T ô , tổ dâ    ố vă   óa”  ăm ….(2)…. 

___________ 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …(4)… 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định s  .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định s  23/2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2024 ban hành Quy 

định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn 

tỉnh Bình Định; 

Thôn/Tổ dân ph  ….(3)…. báo cáo những thành tích đã đạt được trong 

năm …(2)…, cụ thể như sau: 

I. SƠ LƢỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

Nêu rõ đặc điểm, tình hình của thôn/tổ dân ph  …(3)… đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” năm …(2) … 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƢỢC 

Nêu rõ những thành tích thôn/tổ dân ph  …(3)… đạt được trong năm 

…(2)… theo các tiêu chuẩn của danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”. 

 

 TRƢỞNG THÔN/TỔ TRƢỞNG TỔ DÂN PHỐ …(3)…  

(Ký    i rõ  ọ tên) 

 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƢỜNG/THỊ TRẤN 

…(4)…. 

CHỦ TỊCH 

(Ký    i rõ  ọ tên  đón  dấu) 

 

Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân ph  được xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn đề nghị.  
 



 

Mẫu số 06 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
_______________________________________

 

……….(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

BIÊN BẢN HỌP 
H i đồ g T i đua, k e  t ƣở g xã/  ƣờ g/t ị trấ  ….(3)………. 

xét, đề  g ị cô g   ậ  da    iệu “T ô /Tổ dâ    ố vă   óa” 

Năm...(2)… 
_____________ 

 

Thời gian: ………… giờ ………. phút, ngày ....tháng ....năm 

……………… 

Địa điểm: …………(5)……………………………………………………… 

Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn ….(3)…….. tiến hành 

họp bình xét, đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” năm …(2)…. 

Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………………. 

Thư ký cuộc họp: …………………………………………………………. 

Các thành viên tham dự (vắng…….), gồm: 

1. ………………………………… Chức vụ:…………………………….; 

2. ………………………………… Chức vụ:…………………………….; 

. …………………………………  Chức vụ:……………………………..; 

Sau khi nghe Chủ tịch Hội đồng Thi đua, khen thưởng xã/phường/thị trấn 

….(3)………….phổ biến tiêu chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của thôn/tổ 

dân ph  đủ điều kiện xét tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa” năm …(2); 

các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín). 

Kết quả:…% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn ….(3)………. trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận/huyện/thị 

xã …(4)……ban hành Quyết định tặng danh hiệu“Thôn, tổ dân ph  văn hóa” 

năm ..(2) cho các các đơn vị có tên sau: 

 

STT Tên t ô /tổ dâ    ố Thành tích 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm… 
 

 THƢ KÝ 

(Ký    i rõ  ọ tên) 

 

CHỦ TRÌ 
(Ký    i rõ  ọ tên) 

 Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”. 
(3) Tên xã/phường/thị trấn đề nghị. 

(4) Tên quận/huyện/thị xã ban hành quyết định tặng danh hiệu “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 



 

2. Thủ tục xét, công nhận   ƣờng, thị trấn đ t chuẩn đô t ị vă  minh 

 a) Trình t  t  c  iệ : 

 - Ủy ban nhân dân cấp phường, thị trấn lập hồ sơ theo quy định tại Điều 6 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 

          - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận 

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng). 

          - Thành viên của Hội đồng bao gồm: 

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Hội 

đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam huyện, các 

phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế hạ 

tầng, các phòng, ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức  

họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn 

minh. 

Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên s  thành viên Hội đồng 

có mặt. 

Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị xét, công nhận khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội 

đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem 

xét, quyết định. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định công nhận phường, thị trấn 

đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận phải có văn bản trả lời 

và nêu rõ lý do.  

- Giấy công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện theo 

mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định s  

04/2022/QĐ-TTg. 

b) Cách thức th c hiện: Không quy định. 

c) Thành phần, số  ƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

Phường hoặc thị trấn nơi đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh lập 

hồ sơ bao gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh. 

(2) Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh. 

 (3) Bản tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam phường, thị trấn 

về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn 



 

minh của người dân. 

 (4) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam phường, thị trấn và các 

tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh. 

 - S  lượng hồ sơ: Không quy định. 

d) T ời     giải quyết: 

13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không công 

nhận lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa – Thông tin huyện. 

 - Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam 

huyện, phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế hạ  tầng và các phòng, ban có 

liên quan. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: 

Quyết định và Giấy công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiện th c hiện TTHC: 

Điều kiện xét công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: 

(1) Có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban 

nhân  dân cấp huyện; 

(2) Đạt các tiêu chí tại quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II (nội dung 

đánh giá theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định s  04/2022/QĐ-TTg); 

(3) Thời gian đăng ký: 02 năm, đ i với công nhận lần đầu. 

(4) Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận 

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

 l) Că  cứ pháp lý của TTHC: 

Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt  

chuẩn đô thị văn minh. Có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 04 năm 2022. 

3. T ủ tục xét, công   ậ    i   ƣờ g, t ị trấ  đ t c uẩ  đô t ị vă  minh 

a) Trình t  t  c  iệ : 

- Ủy ban nhân dân cấp phường, thị trấn lập hồ sơ theo quy định tại Điều 6 

Quy định ban hành kèm theo Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg trình Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp huyện. 



 

 - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Hội đồng thẩm định xét, công nhận lại 

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (gọi tắt là Hội đồng). 

- Thành viên của Hội đồng bao gồm: 

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện là Chủ tịch Hội 

đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin là Phó Chủ tịch Hội đồng; 

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam huyện, các phòng 

Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế hạ tầng, các 

phòng, ngành có liên quan là thành viên Hội đồng. 

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thành lập, Hội đồng tổ chức 

họp, thảo luận, bỏ phiếu xét, công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn 

minh. 

 Cuộc họp chỉ được tiến hành khi có từ 70% trở lên s  thành viên Hội 

đồng có mặt. 

 Cơ quan thường trực Hội đồng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị xét, công nhận lại khi kết quả ý kiến nhất trí của các thành viên Hội 

đồng dự họp đạt từ 90% trở lên, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem 

xét, quyết định. 

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định công nhận lại phường, thị 

trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Trường hợp không công nhận lại phải có văn bản 

trả lời và nêu rõ lý do. 

       - Giấy công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh thực hiện 

theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết định s  

04/2022/QĐ-TTg. 

 b) Cách thức th c hiện: Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua bưu điện đến 

Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện. 

c) Thành   ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

Phường hoặc thị trấn nơi đề nghị công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh lập hồ 

sơ bao gồm: 

(1) Tờ trình đề nghị công nhận lại đạt chuẩn đô thị văn minh. 

(2) Báo cáo kết quả xây dựng đô thị văn minh. 

(3) Bản tổng hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam phường, thị trấn 

về kết quả lấy ý kiến hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận lại đạt chuẩn đô thị 

văn minh của người dân. 

(4) Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam phường, thị trấn và các 

tổ chức chính trị - xã hội về kết quả tham gia xây dựng đô thị văn minh. 

- S  lượng hồ sơ: Không quy định. 



 

d) T ời     giải quyết: 

 13 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không công 

nhận lại phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

đ) Đối tƣợng th c hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã. 

e) Cơ quan giải quyết TTHC: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Văn hóa – Thông tin cấp 

huyện. 

 - Cơ quan ph i hợp thực hiện TTHC: Ủy ban Mặt trận Tổ qu c Việt Nam 

huyện, phòng Văn hóa và Thông tin, phòng Quản lý đô thị hoặc phòng Kinh tế hạ  

tầng và các phòng, ban có liên quan. 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: 

Quyết định và Giấy công nhận phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

h) Phí, lệ phí: Không quy định. 

i) Tên mẫu đơ , mẫu tờ khai: Không quy định. 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: 

 Điều kiện xét công nhận lại phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh: 

 (1) Có đăng ký phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh với Ủy ban nhân 

dân cấp huyện; 

 (2) Đạt các tiêu chí tại quy định tại khoản 1 Điều 5 Chương II (nội dung 

đánh giá theo quy định tại Phụ lục I kèm theo Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định s  04/2022/QĐ-TTg); 

 (3) Thời gian đăng ký: 05 năm, đ i với công nhận lại. 

 (4) Có từ 90% trở lên người dân hài lòng và đồng ý đề nghị công nhận lại 

phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. 

l) Că  cứ pháp lý của TTHC: 

Quyết định s  04/2022/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng    

Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt  

chuẩn đô thị văn minh.  

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRONG TỪNG CƠ QUAN 

HÀNH CHÍNH NHÀ NƢỚC CẤP XÃ 

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA CƠ SỞ 

1. T ủ tục xét tặ g da    iệu “Gia đì   vă   óa” 

a) Trì   t  t  c  iệ :  

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân ph  chủ trì, ph i hợp với Trưởng ban Ban 

Công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cùng cấp tổ chức họp, đánh giá mức độ 

đạt các tiêu chuẩn của từng hộ gia đình trong phạm vi quản lý. 



 

- Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân ph  tổng hợp danh sách các hộ gia đình đủ 

điều kiện đề nghị xét tặng và thông báo công khai trên bảng tin công cộng hoặc 

các hình thức khác (nếu có) để lấy ý kiến người dân trong thời hạn 10 ngày. 

- Hết thời hạn lấy ý kiến, lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị 

định s  86/2023/NĐ-CP, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (Mẫu s  

10 của Phụ lục IV kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-CP). 

b) Các  t ức t  c  iệ : Không quy định. 

c) T à     ầ , số  ƣợ g  ồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân ph  lập hồ sơ bao gồm: 

(1)Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(2)Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý 

kiến người dân. 

(3)Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

- Số lượn   ồ sơ: Không quy định. 

d) T ời     giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

đ) Đối tƣợ g t  c  iệ  TTHC:  Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân ph . 

e) Cơ qua  giải quyết TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã 

g) Kết quả t  c  iệ  TTHC: Quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”. 

h) P í,  ệ   í: Không quy định. 

i) Tê  mẫu đơ , mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” (theo Mẫu s  01 

tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ). 

- Bảng tổng hợp danh sách hộ gia đình đạt tiêu chuẩn và kết quả lấy ý kiến 

người dân (theo Mẫu s  02 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  

86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ). 

- Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”(theo Mẫu s  03 tại 

Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 

năm 2023 của Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiệ  t  c  iệ  TTHC: Không quy định 

l) Că  cứ   á   ý của TTHC:  

Nghị định s  86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 

quy định khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”. 



 

                                                                                                 Mẫu số 01 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN …(4)….. 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ …(3).. 
___________

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H nh phúc 
____________________________________

 

……….(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

ĐỀ NGHỊ 

Xét tặ g da    iệu “Gia đì   vă   óa”  ăm …(2)… 

T ô /Tổ dâ    ố ……(3)……… 
____________ 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …(4)… 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định s  .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định s      /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20… của Ủy 

ban nhân dân tỉnh …(5)… quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên 

địa bàn tỉnh/thành ph …(5)……; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ 

dân ph …..(3)…., Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân ph  ….(3)… đề nghị Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ……(4)……….. tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa” cho các hộ gia đình có tên sau đây: 

 

STT Tê     gia đì   Địa c ỉ 

   

   

Kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn ….(4)…….. 

xem xét quyết định. 

 

 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 
(Ký    i rõ  ọ tên) 

 

Ghi chú: 
(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân ph  đề nghị. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(5) Tên tỉnh/thành ph  trực thuộc trung ương.  



 

Mẫu số 02 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

…(4)….. 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ …(3).. 
____________

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
____________________________________

 

….(1)….   n    …. t  n  …. n m …… 

 

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH 

H  gia đì   xét tặ g da    iệu “Gia đì   vă   óa”  ăm …(2)... 

và kết quả  ấy ý kiế   gƣời dâ  t i t ô /tổ dâ    ố ….(3)….. 

 

Căn cứ Nghị định s  .../2023/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2023 của Chính 

phủ quy định về khung tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; 

Căn cứ Quyết định s     /QĐ-UBND ngày ... tháng ... năm 20… của Ủy ban 

nhân dân tỉnh …(5)… quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân ph  văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa 

bàn tỉnh/thành ph …(5)……; 

Căn cứ Biên bản họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” của thôn, tổ 

dân ph …..(3)…., Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân ph  ….(3)…… đã đăng tải 

Danh sách hộ gia đình đề nghị xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm …(2). 

 

STT Tê     gia đì   Địa c ỉ 

   

   

   

 

Sau thời gian đăng tải công khai tại bảng tin của thôn/tổ dân ph  …(3)…. 

Có …(6)... ý kiến của người dân về Danh sách nêu trên (nêu rõ ý kiến - 

nếu có). 

 

 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ NGƢỜI KÝ 
(Ký    i rõ  ọ tên) 

 

 
Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 
(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân ph  đề nghị. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn xét tặng. 
(5) Tên tỉnh/thành ph  trực thuộc trung ương. 

(6) S  lượng ý kiến người dân. 

 



 

Mẫu số 03 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN 

…(4)….. 

THÔN, TỔ DÂN PHỐ …(3).. 
___________

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Đ c  ậ  - T  d  - H       c 
____________________________________

 

….(1)….   n    …. t  n  …. n m … 

BIÊN BẢN HỌP 
T ô /Tổ dâ    ố …(3)…bình xét, đề  g ị tặ g da    iệu 

“Gia đì   vă   óa” - Năm …(2) ... 
_____________ 

 

Thời gian: ………… giờ ………. phút, ngày ....tháng ....năm 

……………… 

Địa điểm: …………(5)……… ……………………………………… 

Thôn/Tổ dân ph  ….(3)…. tiến hành họp bình xét, đề nghị tặng danh hiệu 

“Gia đình văn hóa” năm …(2)…. 

Chủ trì cuộc họp:……………………………………………………………. 

Thư ký cuộc họp: …………………………………………………………. 

Các thành viên tham dự (vắng…….), gồm: 

1. ……………………………… Chức vụ:……………………………., 

2. ……………………………… Chức vụ:……………………………., 

3.……………………………… Chức vụ:…………………………….. 

Sau khi nghe Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân ph  ….(3)……phổ biến tiêu 

chuẩn, điều kiện và tóm tắt thành tích của hộ gia đình đủ điều kiện xét tặng danh 

hiệu “Gia đình văn hóa” năm …(2); các thành viên tham dự họp thảo luận, biểu 

quyết. 

Kết quả:…% thành viên dự họp nhất trí đề nghị Trưởng thôn/Tổ trưởng Tổ dân 

ph  …(3)… trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn …(4)ban hành 

Quyết định tặng danh hiệu“Gia đình văn hóa” năm ...(2) cho các hộ gia đình có 

tên sau: 

 

STT Tê     gia đì   Địa c ỉ 

   

   

Cuộc họp kết thúc vào hồi ………giờ ....phút, ngày ... tháng .... năm… 

 

 THƢ KÝ 

(Ký    i rõ  ọ tên) 
CHỦ TRÌ 

(Ký    i rõ  ọ tên) 

 Ghi chú: 

(1) Địa danh nơi đơn vị trình khen đóng trụ sở chính. 

(2) Năm đề nghị tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(3) Tên thôn/tổ dân ph  đề nghị. 

(4) Tên xã/phường/thị trấn ban hành quyết định tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

(5) Địa điểm diễn ra cuộc họp. 
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